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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH


Số:             /KH-UBND


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Tĩnh, ngày       tháng 8 năm 2021


KẾ HOẠCH
Nâng cao tỷ lệ trả kết giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trong Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh 

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; 

Căn cứ Quyết định 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;
Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
Căn cứ giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích quy định tại Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
 Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số   …..; Sở Tài chính tại Văn bản số… UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Nâng cao tỷ lệ trả kết giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Nhằm nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trên toàn tỉnh đạt tỷ lệ trên 50%, nâng cao điểm số đối với các chỉ tiêu thành phần 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 thuộc Bộ Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
- Nâng cao chỉ số thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh.
- Tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho các tổ chức, cá nhân; tránh tập trung đông người tại trung tâm hành chính công các cấp, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay; tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực của doanh nghiệp trong việc trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại nhà cho tổ chức, cá nhân.
2. Yêu cầu
- Việc trả kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ phải tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và góp phần tuyên truyền nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
- Việc nhận, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm kịp thời, bảo mật, an toàn, chính xác. Cước phí dịch vụ được thực hiện theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN ÁP DỤNG

1. Phạm vi

- Trả miễn phí kết quả giải quyết TTHC thuộc Bộ TTHC của các sở, ngành cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; của UBND cấp huyện thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện; thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến địa chỉ của tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích trong phạm vi toàn tỉnh. 
- Các TTHC được áp dụng khi đã thanh toán lệ phí thực hiện TTHC (nếu có) trong khâu nộp hồ sơ và lệ phí của TTHC sau khi nhận kết quả (nếu có).

- Không áp dụng đối với Bộ TTHC thuộc các ngành dọc.
- Không áp dụng đối với các thủ tục mà tổ chức, cá nhân phải đến trực tiếp thực hiện tại các cơ quan thẩm quyền giải quyết TTHC.

2. Đối tượng
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có TTHC; UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh, Bưu điện cấp huyện và các điểm giao dịch Bưu điện.

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về giải quyết TTHC đến giao dịch tại Trung tâm HCC các cấp hoặc thực hiện qua hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

3. Thời gian áp dụng

Từ quý IV/2021 cho đến khi UBND tỉnh có Hướng dẫn mới.
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Hỗ trợ việc trả kết quả giải quyết TTHC miễn phí tại địa chỉ yêu cầu cho tổ chức, cá nhân. 

Sau khi tổ chức, công dân hoàn thành việc nộp hồ sơ TTHC hợp lệ và các chi phí liên quan đến TTHC tại Trung tâm hành chính công các cấp hoặc qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; các cơ quan nhà nước hoàn thành việc giải quyết hồ sơ theo quy định. 
Kết quả giải quyết TTHC sẽ do nhân viên Bưu điện tiếp nhận theo phiếu hẹn và tổ chức trả miễn phí cho người dân tại địa chỉ yêu cầu. 
Chi phí chi trả: Trên cơ sở mức giá cước dịch vụ BCCI theo quy định hiện hành, ngân sách nhà nước chi trả 50% và nguồn đối ứng của Bưu điện tỉnh 50%. 

2. Quy trình trả kết quả giải quyết TTHC 
a) Quy trình nhận kết quả và chuyển trả kết quả

Bước 1: Đúng thời gian đã ghi trên giấy hẹn, Bưu điện có trách nhiệm nhận kết quả hồ sơ từ các cơ quan giải quyết TTHC để chuyển phát miễn phí tận tay cho tổ chức, cá nhân (trừ các khoản phí theo quy định của TTHC mà khách hàng phải thanh toán khi nhận kết quả).

Kết quả hồ sơ được cơ quan giải quyết TTHC niêm phong đóng kín, dán kín bàn giao cho Bưu điện. 
Bước 2. Bưu điện tiếp nhận và chuyển phát tận tay người nhận: 
Sau khi tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC từ cơ quan nhà nước, Bưu điện tổ chức trả kết quả hồ sơ (KQHS) giải quyết TTHC đến địa chỉ người nhận tối đa hai lần. Trước khi trả kết quả lần thứ hai (nếu lần thứ nhất người nhận chưa có điều kiện để nhận), nhân viên bưu điện liên hệ với người nhận bằng điện thoại để thỏa thuận thời gian phát. 
Trường hợp không trả được kết quả giải quyết TTHC, nhân viên Bưu điện ghi rõ lý do, xử lý chuyển hoàn ngay về Bưu cục gốc (trừ trường hợp người nhận yêu cầu gia hạn theo thời gian lưu trữ nhưng tối đa không quá 03 ngày) để Bưu cục gốc chuyển hoàn về cơ quan giải quyết TTHC. 
Bước 3. Cập nhật thông tin:

- Bưu điện thực hiện cập nhật thông tin kết quả chuyển phát vào phần mềm Bưu chính chuyển phát (nhân viên Bưu điện phát, ngày phát, người nhận, mối quan hệ, giấy tờ chứng minh, lý do hoàn, ngày hoàn...) và thông báo cho cơ quan giải quyết TTHC được biết sau 02 ngày kể từ khi phát bưu gửi cho cá nhân, tổ chức (nếu có yêu cầu). 
- Đối với Bưu gửi KQHS không phát được đến tay người nhận, thì được chuyển hoàn và không hoàn trả cước dịch vụ trong các trường hợp: Người nhận từ chối không nhận bưu gửi KQHS (có ghi rõ lí do); người nhận đã mất không có người nhận thay; người nhận địa điểm thường trú không để lại địa chỉ.

- Bưu điện thực hiện việc hoàn trả các bưu gửi KQHS không phát được cho cơ quan giải quyết TTHC trong vòng 04 ngày kể từ ngày Bưu cục phát xử lý chuyển hoàn bưu gửi không phát được (không tính các ngày nghỉ theo quy định) và kèm theo danh sách bưu gửi KQHS chuyển hoàn không phát được có ký nhận của hai bên (bưu điện giữ 01 bản, cơ quan giải quyết TTHC giữ 01 bản).

b) Thời gian chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

- Đối với các địa chỉ nhận trong nội huyện, thị xã, thành phố: Tối đa sau 1 ngày.
- Đối với địa chỉ nhận nội tỉnh: Tối đa sau 2 ngày

- Đối với địa chỉ ngoại tỉnh: Tối đa sau 3 ngày
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

1. Kinh phí
Hàng năm, Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND các huyện/thị xã/thành phố chỉ đạo Trung tâm Hành chính công cấp huyện phối hợp với Bưu điện tỉnh rà soát, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện trình các cơ quan có thẩm quyền, thẩm định, trình UBND tỉnh phân bổ.

Đối với chi phí vượt nguồn đã phân bổ đầu năm, các đơn vị chủ trì thanh toán lập hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh cấp nguồn bổ sung.

Dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch: 

- Năm 2021: Thực hiện chuyển trả kết quả giải quyết TTHC trong quý IV

Ước kinh phí thực hiện khoảng 800.000.000 đồng 
- Năm 2022 và các năm tiếp theo: Ước tính kinh phí hằng năm khoảng 3,2 tỷ đồng. 
 (Chi tiết có phụ lục kèm theo).
2. Hình thức thanh toán
a)  Đơn vị chủ trì thanh toán:

+ Đối với cấp tỉnh: Nguồn kinh phí cấp tỉnh sẽ được phân bổ về Văn phòng UBND tỉnh để hợp đồng chi trả cho Bưu điện theo nguồn chi thường xuyên hàng năm.

+ Đối với cấp huyện: Nguồn kinh phí cấp huyện sẽ được phân bổ về UBND cấp huyện để hợp đồng chi trả cho Bưu điện theo nguồn chi thường xuyên hàng năm.
b) Phương án thanh toán

- Đối với năm 2021: Theo số lượng hồ sơ phát sinh quý IV/2021 của các đơn vị, Bưu điện tỉnh phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp cấp huyện lập Biên bản thống kê số lượng, xây dựng Dự toán, trình Sở Thông tin và Truyền thông thẩm tra, Sở Tài chính thẩm định, bố trí nguồn và tham mưu UBND tỉnh cấp ngân sách tỉnh thanh toán 50% tổng chi phí phát sinh cho Bưu điện tỉnh trước 10/1/2022. 
- Từ năm 2022 về sau:

Bưu điện tỉnh ký kết hợp đồng với Văn phòng UBND tỉnh (đối với cấp tỉnh); ký kết hợp đồng với UBND cấp huyện (đối với cấp huyện) để thực hiện thanh toán phần 50% chi phí của ngân sách nhà nước.. 
Hàng tháng, hoặc theo kỳ thanh toán (do 2 bên thoả thuận), sau khi có đủ hồ sơ, các đơn vị ký hợp đồng tiến hành thanh toán cho Bưu điện theo phương thức chuyển khoản hoặc tiền mặt chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hóa đơn chứng từ.
3. Trách nhiệm bồi thường
- Trường hợp bưu gửi KQHS bị mất, thất lạc, hư hỏng do lỗi Bưu điện, Bưu điện có trách nhiệm phối hợp với cơ quan giải quyết  TTHC thực hiện cấp lại KQHS của tổ chức, cá nhân và bồi thường theo quy định của luật bồi thường nhà nước.
- Trường hợp bất khả kháng (do thiên tai, lũ lụt,...) mà hồ sơ của tổ chức, cá nhân bị thất lạc, hư hỏng Bưu điện có trách nhiệm phối hợp với cơ quan giải quyết  TTHC để làm lại hồ sơ và chuyển phát đến tận địa chỉ của tổ chức, cá nhân mà không thu thêm bất kỳ một khoản cước phí và lệ phí nào.
- Trường hợp khi có tranh chấp, khiếu kiện xẩy ra thực hiện theo các điều khoản đã quy định trong hợp đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện

- Tạo điều kiện cho Bưu điện tỉnh trong việc triển khai cung ứng dịch vụ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo kế hoạch đề ra.
- Chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp chặt chẽ với nhân viên Bưu điện trong việc triển khai dịch vụ không để xảy ra tình trạng thất lạc hồ sơ.
- Định kỳ hàng quý, phối hợp Bưu điện tỉnh báo cáo tình hình thực hiện trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Kế hoạch này về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 
2. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo các cơ quan Thông tin đại chúng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nắm thông tin về Kế hoạch miễn phí trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Kiểm tra, giám sát, việc thực hiện Kế hoạch và chất lượng dịch vụ bưu chính công ích do các cơ sở Bưu điện thực hiện. 
- Thẩm tra, tổng hổng hợp số lượng hồ sơ, dự toán năm 2021 từ các đơn vị, trình Sở Tài chính, UBND tỉnh bố trí kinh phí chi trả.
- Định kỳ, hàng quý báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh.
3. Sở Tài chính

- Thẩm định, bố trí nguồn chi trả 50% chi phí phát sinh dịch vụ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021.
- Từ năm 2022 về sau, thẩm định phân bổ nguồn ngân sách cho Văn phòng UBND tỉnh, UBND các địa phương thực hiện hợp đồng chi trả.
4. Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức ký Hợp đồng với Bưu điện tỉnh để triển khai các nội dung theo Kế hoạch.
- Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện hàng năm phối hợp với Bưu điện tỉnh lập dự toán kinh phí chi trả khoản chi “trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI” trình UBND tỉnh, Sở Tài chính cấp ngân sách theo nguồn chi thường xuyên của đơn vị; hàng tháng hoặc theo kỳ thanh toán, đối soát, ký biên bản phát sinh hồ sơ và chi phí để thanh toán 50% chi phí phát sinh theo hợp động đã ký kết.

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI do Bưu điện thực hiện.
2. Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước ký kết hợp đồng triển khai Kế hoạch này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

 - Tổ chức thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình nêu tại Kế hoạch. 
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống bưu cục, điểm bưu điện văn hoá xã về nội dung Kế hoạch này đến tổ chức, người dân trên địa bàn tỉnh.

- Cung cấp ấn phẩm, phong bì đặc thù hành chính công cho các đơn vị.

- Chịu trách nhiệm bồi thường trong việc để thất lạc, làm hư hỏng hồ sơ trong quá trình giao chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến người dân.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh./.
	Nơi nhận:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- TTr TU, TTr HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Bưu điện tỉnh;
- CVP, các Phó VP;

- Lưu: VT, PC.
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